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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

 
Bản án số:  02 /2017/HNGĐ-PT 

Ngày:  27-11-2017 

V/v: Tranh chấp ly hôn, chia 

Tài sản chung và nghĩa vụ trả 

nợ chung 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Hoa 

Các Thẩm phán: 1. Ông Nguyễn Công Thái 

                            2. Ông Hà Quang Huy 

Thư ký phiên tòa: Bà Lục Thị Ánh Nguyệt – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn  

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn tham gia phiên toà: 

Ông Nông Văn Đổi - Kiểm sát viên.  

Ngày 27 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường xét xử Toà án nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn, xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 01/2017/TLPT- HNGĐ 

ngày 13 tháng 10 năm 2017, về Tranh chấp ly hôn, chia tài sản chung và nghĩa 

vụ trả nợ chung 

Do bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 04/2017/HNGĐ - ST ngày 06 

tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Bắc Kạn bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 02/2017/QĐ-PT, ngày 

07 tháng 11 năm 2017, giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Bà Trần Thị L; sinh năm 1973; nơi cư trú: Thôn B, xã Y, 

huyện C, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt 

Người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn: Chị Lý Hồng L1; trú tại: 

thôn B, xã Y, huyện C, tỉnh Bắc Kạn. Có mặt 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Hà Văn 

T - Trợ giúp viên pháp lý- Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Kạn. 

Có mặt 
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- Bị đơn: Ông Lý Văn T; sinh năm 1968; nơi cư trú: Thôn B, xã Y, huyện 

C, tỉnh Bắc Kạn. Có mặt 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ngân hàng C Việt Nam. 

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà 

Lường Thị Kim D – Phó giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng C huyện C, tỉnh 

Bắc Kạn (Theo Giấy uỷ quyền số 155/UQ-NHC ngày 22 tháng 6 năm 2017 của 

Giám đốc Phòng giao dịch ngân hàng C huyện C). Có mặt 

- Người kháng cáo: Bà Trần Thị L 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Tại Đơn xin ly hôn, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên toà sơ thẩm 

nguyên đơn bà Trần Thị L trình bày: 

- Về quan hệ hôn nhân: Bà Trần Thị L và ông Lý Văn T có quan hệ hôn 

nhân thực tế từ năm 1994, có tổ chức cưới theo phong tục địa phương, đến ngày 

24/9/2002 mới đăng ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân xã Y, huyện C, tỉnh Bắc 

Kạn. Sau khi kết hôn vợ chồng sinh sống tại xã Y, huyện C đến nay, cuộc sống 

vợ chồng hạnh phúc cho đến bốn năm trở lại đây thì xảy ra mâu thuẫn, thường 

xuyên cãi chửi nhau. Nguyên nhân là do bà L sức khoẻ yếu không lao động 

được, không tự lo sinh hoạt của bản thân được mà cần phải có người giúp đỡ. 

Nay bà L xác định mâu thuẫn vợ chồng đã trầm trọng, bà không còn tình cảm 

với chồng nên đề nghị được ly hôn. 

- Về con chung: Vợ chồng có hai người con chung là Lý Hồng N, sinh 

năm 1996 và Lý Hồng L1, sinh năm 1998. Cả hai con đều đã trưởng thành. 

- Về tài sản chung: Vợ chồng đã tự thoả thuận giải quyết bằng văn bản, 

không yêu cầu Toà án giải quyết. 

- Về nợ chung: Đối với Sổ vay nợ tại Phòng giao dịch Ngân hàng C 

huyện C, tỉnh Bắc Kạn hiện nay còn dư nợ 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng), 

vay từ năm 2015, thời hạn vay 60 tháng, do ông Lý Văn T vay, bà không biết 

nên không chấp nhận là nợ chung của vợ chồng, không nhất trí trả nợ. 

* Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên toà sơ thẩm ông Lý Văn 

T trình bày: 

- Về quan hệ hôn nhân: Ông T thống nhất với lời trình bày của bà L về 

quá trình kết hôn và chung sống, về mâu thuẫn vợ chồng. Ông cho rằng cuộc 

sống vợ chồng mặc dù có nhiều khó khăn, vợ ốm đau nhưng bản thân vẫn còn 

yêu thương vợ. Tuy nhiên, bà L nhất quyết yêu cầu ly hôn thì ông cũng đồng ý 

ly hôn. 

- Về con chung: Ông T thống nhất với lời trình bày của bà L, các con đã 

lớn, không yêu cầu Toà án giải quyết. 

- Về tài sản chung: Vợ chồng đã tự thoả thuận bằng văn bản, không yêu 

cầu Toà án giải quyết. 

- Về nợ chung: Hiện nay vợ chồng còn nợ tại Phòng giao dịch Ngân hàng 

C huyện C, tỉnh Bắc Kạn 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng), thời điểm vay năm 



3 
 

2015, thời hạn vay 60 tháng và nợ em cô Lý Thị T số tiền 15.000.000đ (Mười 

lăm triệu đồng).  

Đối với khoản vay 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) của em cô khi vay 

không có hợp đồng, hiện nay Lý Thị T đang đi lao động xuất khẩu tại nước 

ngoài nên không yêu cầu Toà án giải quyết. 

Đối với khoản nợ ngân hàng 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng), đề nghị 

bà Trần Thị L liên đới thực hiện nghĩa vụ trả nợ và khoản lãi phát sinh. 

* Tại Văn bản số 132/CV-NHCS ngày 23/5/2017 của Ngân hàng C Việt 

Nam – Phòng giao dịch huyện C, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên toà 

sơ thẩm người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

Ngân hàng C trình bày: Căn cứ vào hồ sơ vay vốn ông Lý Văn T đứng tên trên 

sổ vay vốn và bà Trần Thị L là người thừa kế, hiện nay đang còn dư nợ vay 

Chương trình cho vay hộ nghèo, số tiền vay 50.000.000đ (Năm mươi triệu 

đồng), thời hạn xin vay 60 tháng, lãi suất 0,55%/tháng, ngày vay 12/8/2015, hạn 

trả cuối cùng 12/8/2020. Đã trả nợ số tiền gốc 20.000.000đ (Hai mươi triệu 

đồng). Đến ngày 23/5/2017 còn dự nợ tại Ngân hàng số tiền gốc 30.000.000đ 

(Ba mươi triệu đồng) và lãi phát sinh. Ngân hàng đề nghị Toà án giải quyết phân 

chia tài sản, trách nhiệm, quyền lợi giữa các bên liên quan đảm bảo thu hồi đủ 

nợ gốc và lãi phát sinh. 

Bản án số 04/2017/HNGĐ-ST ngày 06/9/2017 của Tòa án nhân dân 

huyện C, tỉnh Bắc Kạn áp dụng các điều 55, 27, 37 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014; khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 

của Bộ luật Tố tụng dân sự, Quyết định: Chấp nhận đơn xin ly hôn của bà Trần 

Thị L 

1. Về quan hệ hôn nhân: Ghi nhận việc thuận tình ly hôn giữa bà Trần Thị 

L và ông Lý Văn T 

2. Về con chung: Các con chung của bà L, ông T đã trưởng thành không 

đặt ra giải quyết 

3. Về tài sản chung: Ông Lý Văn T và bà Trần Thị L đã tự thoả thuận 

bằng văn bản (Biên bản thoả thuận chia tài sản ngày 20/6/2017). Không yêu cầu 

Toà án giải quyết. 

Theo yêu cầu của các đương sự Toà án ghi nhận sự tự thoả thuận phân 

chia tài sản chung giữa ông Lý Văn T và bà Trần Thị L có nội dung như sau: 

* Đối với đất ở: 

- Thửa đất số 80, tờ bản đồ số 22, diện tích 878,1m
2
 ông Lý Văn T nhận 

122m
2
 tiếp giáp phía bên nhà hộ ông Hoàng T1; phần diện tích còn lại 756,1m

2
 

bà Trần Thị L được quyền quản lý, sử dụng. 

- Thửa đất số 176, tờ bản đồ số 22 theo Bản đồ địa chính năm 2012, diện 

tích 180m
2
 (Nhận chuyển nhượng của hộ ông Hoàng Đức V; trú tại: thôn B1, xã 

Y, huyện C, tỉnh Bắc Kạn chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy định) 

hai bên chia đôi ½ diện tích, mỗi bên 90m
2
. Ông Lý Văn T quản lý, sử dụng 
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phần diện tích 90m
2
 bên tiếp giáp với nhà ông Hoàng T1. Phần còn lại diện tích 

90m
2
 thuộc quyền quản lý, sử dụng của bà Trần Thị L. 

* Đối với đất ruộng: 

Bà Trần Thị L và ông Lý Văn T thoả thuận, thống nhất chia ½ diện tích 

đối với từng thửa. Cụ thể: 

1. Thửa số 46, diện tích 390,6m
2
, tờ bản đồ số 12. Ông T trực tiếp quản 

lý, sử dụng phần diện tích 195,3m
2
 tiếp giáp bên suối; 

Phần diện tích còn lại do bà Trần Thị L trực tiếp quản lý, sử dụng tiếp 

giáp với ruộng của hộ ông Trần Văn T2; trú tại: Thôn B1, xã Y, huyện C, tỉnh 

Bắc Kạn. 

2. Thửa số 13, diện tích 563,9m
2
, tờ bản đồ 21. Ông T trực tiếp quản lý, 

sử dụng phần diện tích là 281,95m
2
 tiếp giáp ruộng hộ ông Nguyễn Văn S; trú 

tại: thôn B, xã Y, huyện C, tỉnh Bắc Kạn; 

Phần diện tích còn lại do bà Trần Thị L trực tiếp quản lý, sử dụng tiếp 

giáp với ruộng của hộ ông Lý Văn H; trú tại: thôn B, xã Y, huyện C, tỉnh Bắc 

Kạn. 

3. Thửa số 19, diện tích 61,6m
2
, tờ bản đồ số 20. Ông T và bà L thống 

nhất cho bà L trực tiếp quản lý và sử dụng. 

4. Thửa số 15, diện tích 285,9m
2
, tờ bản đồ số 20. Ông T trực tiếp quản 

lý, sử dụng phần diện tích 142,95m
2
 tiếp giáp ruộng hộ ông Lý Văn H; trú tại: 

thôn B, xã Y, huyện C, tỉnh Bắc Kạn; 

Phần diện tích còn lại do bà Trần Thị L trực tiếp quản lý, sử dụng tiếp 

giáp với ruộng của hộ ông Lý Văn V; trú tại: thôn B, xã Y, huyện C, tỉnh Bắc 

Kạn. 

5. Thửa số 160, diện tích 192,7m
2
, tờ bản đồ số 22 và thửa số 161, diện 

tích 360m
2
, tờ bản đồ 22 và thửa số 186, diện tích 193m

2
, tờ bản đồ 22.  

Đối với các thửa nêu trên ông T và bà L thống nhất chia ½ số diện tích. 

Ông T sẽ trực tiếp quản lý, sử dụng phần diện tích tiếp giáp với ao hộ Hoàng 

Đức N; trú tại: thôn B, xã Y, huyện C, tỉnh Bắc Kạn; 

Bà L trực tiếp quản lý, sử dụng phần diện tích còn lại tiếp giáp với hộ ông 

Lý Văn D; trú tại: thôn B1, xã Y, huyện C, tỉnh Bắc Kạn. 

* Đối với đất rừng: 

1. Thửa số 03, tờ bản đồ số 01, diện tích 19.430m
2
 ông T và bà L thống 

nhất chia như sau: 

Ông T sẽ trực tiếp quản lý và sử dụng phần diện tích 9.715m
2
 tiếp giáp 

với hộ ông Trần Văn T3; trú tại: thôn B1, xã Y, huyện C, tỉnh Bắc Kạn; 
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Phần diện tích còn lại tiếp giáp với hộ ông Nguyễn Văn Đ; trú tại: thôn N, 

xã P, huyện C, tỉnh Bắc Kạn giao cho bà Trần Thị L trực tiếp quản lý và sử 

dụng. 

2. Thửa đất số 175, tờ bản đồ 01, diện tích 13,317m
2
 ông T và bà L thống 

nhất chia như sau: 

Đối với phần diện tích 6.658m
2
 tiếp giáp với hộ ông Tạ Bá Y; trú tại: thôn 

B1, xã Y, huyện C, tỉnh Bắc Kạn giao cho ông T trực tiếp quản lý và sử dụng; 

Phần diện tích còn lại tiếp giáp với hộ ông Trần Văn Đ1; trú tại: thôn B1 

xã Y, huyện C, tỉnh Bắc Kạn giao cho bà L trực tiếp quản lý và sử dụng. 

(Đối với các loại đất nêu trên khi các bên làm thủ tục về đất đai có liên 

quan đến phí, lệ phí thì các bên tự chịu trách nhiệm thanh toán đối với phần đất 

của mình được quản lý, sử dụng) 

* Đối với nhà ở: 

Bà L và ông T thoả thuận, thống nhất như sau: Bà L được toàn quyền sử 

dụng, sở hữu và định đoạt đối với tài sản là nhà ở là gỗ, nền xi, mái lợp 

Prôximăng. Bà L sẽ có trách nhiệm trích ½ giá trị ngôi nhà là 20.000.000đ (Hai 

mươi triệu đồng) cho ông Lý Văn T. Bà L có trách nhiệm tự dịch chuyển ngôi 

nhà trên về phần đất của mình để trả đất cho ông Lý Văn T. Hạn trả tiền và dịch 

chuyển tài sản là nhà ở chậm nhất là vào ngày 30/10/2017. 

4. Về nợ chung: 

* Về nghĩa vụ trả nợ: 

- Buộc bà Trần Thị L có nghĩa vụ trả nợ với số tiền là 15.000.000đ (Mười 

lăm triệu đồng) và lãi phát sinh đối với khoản vay tại Phòng Giao dịch Ngân 

hàng C huyện C, tỉnh Bắc Kạn. 

- Buộc ông Lý Văn T có nghĩa vụ trả nợ với số tiền là 15.000.000đ (Mười 

lăm triệu đồng) và lãi phát sinh đối với khoản vay tại Phòng Giao dịch Ngân 

hàng C huyện C, tỉnh Bắc Kạn. 

Ngoài ra án còn tuyên án phí và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 18 tháng 9 năm 2017 bà Trần Thị L có đơn kháng cáo đề nghị Toà 

án cấp phúc thẩm giải quyết buộc ông Lý Văn T phải tự chịu trách nhiệm về 

nghĩa vụ trả nợ đối với 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) và lãi suất phát sinh 

hiện nay còn nợ Ngân hàng C.  

Tại phiên toà phúc thẩm: 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nguyên đơn có ý kiến: Giữa 

nguyên đơn và bị đơn tình cảm vợ chồng đã rạn nứt từ năm 2014, do vậy, năm 

2015 ông Lý Văn T vay nợ ngân hàng 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) vợ 

chồng không được bàn bạc, ông T vay tiền mục đích để trồng rừng nhưng không 

trồng rừng, không dùng vào mục đích chung của gia đình nên bà L không chịu 

trách nhiệm đối với khoản nợ ngân hàng còn lại là 30.000.000đ (Ba mươi triệu 

đồng), đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, buộc ông T phải chịu 
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trách nhiệm toàn bộ số tiền nợ gốc 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) và lãi phát 

sinh. 

Người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn, chị Lý Hồng L1 nhất trí 

với ý kiến của Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. 

Bị đơn Lý Văn T có ý kiến: Không đồng ý với kháng cáo của nguyên đơn, 

vì: Trong gia đình vợ ốm đau đã lâu không lao động được, hai con còn nhỏ nên 

mọi việc trong gia đình đều do ông gánh vác, lo mọi khoản chi tiêu trong gia 

đình, kể cả việc thuốc thang cho vợ. Gia đình khó khăn, năm 2014 ông có đại 

diện gia đình đứng tên vay Ngân hàng C Việt Nam – phòng giao dịch C hai 

khoản là: khoản 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) vay ngày 26/02/2014 và 

khoản vay chương trình nước sạch 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng), vay ngày 

12/7/2014. Tiền vay được dùng vào việc chữa trị bệnh cho vợ và sinh hoạt gia 

đình, như mua cho con gái xe đạp điện, tủ, tổ chức cưới cho con gái. Năm 2015 

vay em cô 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) để trả khoản vay 30.000.000đ (Ba 

mươi tiệu) vay Ngân hàng ngày 26/02/2014. Ngày 12/8/2015 vay Ngân hàng 

được 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) thì trả em cô 30.000.000đ (Ba mươi 

triệu) còn 20.000.000đ (Hai mươi triệu) chi mua thêm hàng đầu tư vào quán bán 

hàng và tiêu dùng. Năm 2016 bán rừng được 40.000.000đ (Bốn mươi triệu 

đồng) thì vợ giữ 7.000.000đ (Bẩy triệu đồng), còn 32.000.000đ (Ba mươi hai 

triệu đồng) trả Ngân hàng khoản vay 12.000.000đ (Mười hai triệu) vay ngày 

12/7/2014 và 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) nợ gốc của khoản vay ngày 

12/8/2015. Do vậy, khoản vay ngày 12/8/2015 còn nợ gốc 30.000.000đ (Ba 

mươi triệu đồng) là nợ chung của vợ chồng, bản thân ông cũng khó khăn nên 

yêu cầu bà L cùng chịu trách nhiệm trả nợ. 

Đại diện Ngân hàng C có ý kiến: Hồ sơ vay vốn của hộ gia đình ông T 

đúng quy định, các thành viên trong hộ gia đình phải có trách nhiệm trả nợ đầy 

đủ gốc và lãi cho Ngân hàng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân phát biểu ý kiến: 

- Về tuân theo pháp luật: Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng và người tham gia tố tụng đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật tố tụng 

dân sự trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án và tại phiên toà phúc thẩm. 

- Về nội dung kháng cáo: Hồ sơ vay vốn của hộ gia đình ông Lý Văn T 

đúng quy định, hợp pháp. Số tiền vay 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) dùng 

vào mục đích chung của gia đình, do vậy, vợ chồng cùng phải có trách nhiệm trả 

nợ. Không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn Trần Thị L, đề nghị 

Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:  

[1] Bản án sơ thẩm đã giải quyết yêu cầu xin ly hôn của nguyên đơn Trần 

Thị L, cụ thể giải quyết quan hệ hôn nhân, con chung đã trưởng thành không 

giải quyết, ghi nhận sự tự nguyện thoả thuận phân chia tài sản chung giữa các 

đương sự và giải quyết nghĩa vụ trả nợ.  
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[2] Ngày 18/9/2017 bà Trần Thị L có kháng cáo phần trách nhiệm trả nợ 

đối với số tiền 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) và lãi suất phát sinh còn nợ 

Ngân hàng C. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị. 

[3] Xét kháng cáo của nguyên đơn Trần Thị L đề nghị Toà án cấp phúc 

thẩm buộc ông Lý Văn T phải tự chịu trách nhiệm về nghĩa vụ trả nợ đối với 

30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) và lãi suất phát sinh hiện nay còn nợ Ngân 

hàng C. Hội đồng xét xử thấy rằng: 

 [4] Theo hồ sơ vay vốn do Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngân 

hàng C Việt Nam – Phòng giao dịch huyện C cung cấp thể hiện khoản vay 

50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) do Phòng giao dịch huyện C giải ngân ngày 

12/8/2015 thuộc Chương trình cho vay hộ nghèo theo Giấy đề nghị vay vốn, 

người vay Lý Văn T - chủ hộ ký, mục đích vay để trồng rừng. Đại diện Ngân 

hàng và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn B xác định về trình tục thủ tục 

cho vay đối với hộ ông Lý Văn T, do ông Lý Văn T đại diện hộ gia đình được 

thực hiện đúng quy định. 

[5] Điều 106 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “1. Chủ hộ là đại diện 

hộ gia đình trong các giao dịch dân sự vì lợi ích chung của hộ… 

2. Giao dịch dân sự do đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi 

ích chung của hộ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cả hộ gia đình” 

[6] Điều 110 Bộ luật Dân sự 2005 quy định: “ 1. Hộ gia đình phải chịu 

trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện 

của hộ gia đình xác lập, thực hiện nhân danh hộ gia đình”  

[7] Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: “1. Vợ chồng chịu trách 

nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 

30…của Luật này” 

[8] Điều 30 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: “ 1. Vợ, chồng có quyền, 

nghĩa vụ thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình” 

[9] Khoản vay 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) do Phòng giao dịch 

huyện C giải ngân ngày 12/8/2015 thuộc Chương trình cho vay hộ nghèo theo 

Giấy đề nghị vay vốn do chủ hộ gia đình Lý Văn T ký nằm trong thời kỳ hôn 

nhân của ông Lý Văn T và bà Trần Thị L. Trong sổ vay vốn hộ gia đình bà Trần 

Thị L ký phần Người thừa kế. Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ và lời khai của 

ông T, con gái ông T là Lý Hồng L1 tại phiên toà có căn cứ xác định bà L là vợ 

nhưng do ốm đau bệnh tật nhiều năm nay, không tham gia lao động được, không 

tự phục vụ bản thân trong những nhu cầu cá nhân mà cần có người giúp đỡ trong 

khi đó con gái lớn đã đi lấy chồng, con gái thứ hai là học sinh năm 2015 học lớp 

11 trọ học xa nhà nên mọi việc trong gia đình từ kinh tế đến chăm sóc vợ đau 

ốm đều do ông T lo liệu. Ông T khai khi vay khoản tiền 50.000.000đ (Năm 

mươi triệu đồng) có bàn với bà L nhưng chỉ là trao đổi trong gia đình không có 

giấy tờ, bà L cho rằng không được bàn bạc, do vậy, không có căn cứ xác định 
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khi vay khoản tiền này vợ chồng có bàn bạc. Ông T trình bày năm 2014 gia đình 

ông còn nợ Ngân hàng 30.000.000đ vay ngày 26/02/2014 và 12.000.000đ vay 

ngày 12/7/2014. Số tiền này ông đã chi dùng vào việc chữa trị bệnh cho vợ và 

chi cho cuộc sống gia đình. Để vay được khoản 50.000.000đ ngày 12/8/2015 thì 

ông đã phải vay nóng 30.000.000đ của em cô để trả khoản vay ngày 26/02/2014. 

Khi vay được 50.000.000đ đã trả em cô 30.000.000đ, còn 20.000.000đ dùng vào 

mục đích chung của gia đình, như đầu tư vào quán bán hàng tại nhà, và chi dùng 

hàng ngày. Năm 2016 bán rừng được 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) thì vợ 

giữ 7.000.000đ (Bẩy triệu đồng), còn 32.000.000đ (Ba mươi hai triệu đồng) ông 

đã trả khoản vay 12.000.000đ vay ngày 12/7/2014 và 20.000.000đ tiền gốc 

khoản vay ngày 12/8/2015. Tại Sổ vay vốn thể hiện ngày 12/5/2016 ông T trả 

khoản vay 12.000.000đ và tiền gốc 20.000.000đ. 

[10] Nguyên đơn và Người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn và 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn cho rằng bị đơn tự ý 

vay số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) của Ngân hàng C, đã trả được 

20.000.000đ, nay còn nợ 30.000.000đ nguyên đơn không biết, không được sử 

dụng số tiền trên nên không có trách nhiệm phải trả nợ cùng nguyên đơn. Tuy 

nhiên, không cung cấp được tài liệu chứng minh ông T không dùng số tiền 

50.000.000đ vào mục đích chung của gia đình. 

[11] Từ các tài liệu, chứng cứ đã được phân tích ở trên, có đủ căn cứ xác 

định số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) ông T vay tại Ngân hàng ngày 

12/8/2015 dùng vào mục đích chung của gia đình. Căn cứ các quy định nêu trên, 

bà Trần Thị L là vợ ông Lý Văn T phải liên đới chịu trách nhiệm trả nợ, bà L 

được chia tài sản khi ly hôn nên có tài sản để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ. Do 

vậy, án sơ thẩm buộc ông T, bà L mỗi người phải chịu ½ số nợ, cụ thể mỗi 

người phải trả 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và lãi phát sinh đối với khoản 

vay ngày 12/8/2015 cho Ngân hàng C Việt Nam, Phòng giao dịch huyện C là có 

căn cứ. Tại cấp phúc thẩm Nguyên đơn không cung cấp thêm tài liệu chứng cứ 

mới, do vậy, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn. Đại diện 

Viện kiểm sát đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự giữ 

nguyên án sơ thẩm là có căn cứ chấp nhận. 

[12] Về án phí: Nguyên đơn thuộc hộ nghèo, tại phiên toà đại diện theo uỷ 

quyền của nguyên đơn đề nghị miễn nộp tiền tạm ứng án phí. Căn cứ khoản 1 

Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự; điểm đ khoản 1 Điều 12; khoản 6 Điều 15 Nghị 

quyết 326 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội miễn án phí dân sự 

phúc thẩm cho Nguyên đơn. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: khoản 1 Điều 308, khoản 1 Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015; Điều 106, 110 Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 27, 30 Luật Hôn nhân 

và gia đình; điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 6 Điều 15 Nghị quyết 
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326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội  

Tuyên xử: 

- Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn Trần Thị L đề nghị buộc bị 

đơn Lý Văn T phải chịu toàn bộ khoản nợ vay của Ngân hàng C, Phòng giao 

dịch huyện C. Giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 04/2017/HNGĐ-ST ngày 

06/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện C.  

- Buộc bà Trần Thị L có nghĩa vụ trả nợ Ngân hàng C, Phòng giao dịch 

huyện C số tiền là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và lãi phát sinh đối với 

khoản vay ngày 12/8/2015 tại Phòng Giao dịch Ngân hàng C huyện C, tỉnh Bắc 

Kạn. 

- Buộc ông Lý Văn T có nghĩa vụ trả nợ Ngân hàng C, Phòng giao dịch 

huyện C số tiền là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và lãi phát sinh đối với 

khoản vay ngày 12/8/2015 tại Phòng Giao dịch Ngân hàng C huyện C, tỉnh Bắc 

Kạn. 

Về án phí:  

Miễn án phí dân sự phúc thẩm cho Nguyên đơn Trần Thị L. Trả lại tiền 

tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm bà Trần Thị L đã nộp 300.000đ (Ba trăm 

nghìn đồng) tại Biên lai thu số 05878 ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Chi cục thi 

hành án dân sự huyện C. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 

6,7, và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự” 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                                                                                                           

- TAND huyện C, BK; 

- VKSND tỉnh Bắc Kạn (2b); 

- Chi cục THADS huyện C, BK; 

- Các đương sự (3b); 

- UBND xã Y, C, BK (1b);                             

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                   

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Nguyễn Ngọc Hoa 

 


